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Đông Hải 2, ngày 27 tháng 01 năm 2023


BÁO CÁO CHUYÊN MÔN THÁNG 01/2023
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG 02/2023
            I. Sĩ số học sinh trong toàn trường:

	Khối
	TSHS tháng 01
	nữ
	Chuyển đi
	Chuyển đến
	HSKT
	TSHS 
tháng 02
	HS học 2buổi/ngày
	HS bán trú

	1
	237
	126
	
	
	
	237
	170
	

	2
	248
	116
	01(1)
	
	
	247
	
	

	3
	286
	139
	
	01(1)
	01
	       287
	
	

	4
	235
	100
	
	
	
	235
	
	

	5
	275
	126
	
	
	
	275
	
	

	Toàn trường
	1281
	607
	01 (1)
	01 (1)
	01
	1281 (607)
	170
	


- Khối 3 có 01 (nam) học sinh KT  Nguyễn Thành Trung  3A4 
         II. Đội ngũ.
	Trường TH
	Tổng số 
CB-GV
	Tổng phụ 
trách
	Giáo viên
	Nhân viên
	Ghi chú

	
	
	BC
	HĐ
	BC
	HĐ
	BC
	HĐ
	

	 Đông Hải 2
	41
	0
	0
	31
	06
	0
	02
	02 BGH

	     Tổng
	42
	0
	0
	31
	07
	0
	02
	02
(Tăng 01GV HĐ-Mai)

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 - BGH: Đại học: 02    

 - GV: Thạc sỹ: 03     Đại học: 32     Cao đẳng: 02    (Đã tính cả đ/c Thoa)  (BC:31      HĐ: 06)

 - NV: TC:01       Đại học: 01      ( BC: 0        HĐ: 02)
II. Nhận xét công tác tháng 01
1) Nề nếp chuyên môn
- Thực hiện đúng chương trình, thời khóa biểu học kỳ II
- Sinh hoạt chuyên môn đúng chỉ đạo, nghiêm túc, hiệu quả. 
- Hồ sơ chuyên môn đầy đủ, đảm bảo nội dung.
- Nề nếp dạy – học trước và sau Tết Nguyên Đán tốt.

2) Thực hiện chương trình kỳ II
- Thực hiện nghiêm túc: Từ 16/01/2023
3) Nộp đề tháng GKII
- GV nộp đề theo kế hoạch
4) Kiểm tra chuyên môn giáo viên: 02 đ/c (Vinh, Xuyến)
- Nhận xét:+ Giờ dạy: Thiết kế bài dạy, chuẩn bị đồ dùng dạy học, học liệu điện tử chu đáo (Vinh, Xuyến); Quản lý lớp, kiểm soát học sinh tốt (Vinh). Tồn tại: Chưa phát huy hết tác dụng của các HĐ đã thực hiện, chưa liên hệ giáo dục kịp thời (Vinh). Có hoạt động thiết kế chưa hợp lý, chưa thuận để diễn ra tự nhiên, hiệu quả (Xuyến
- Đề nghị: Khắc phục ngay những tồn tại đã nêu
- Kết quả: 
+ Hồ sơ:  Tốt:  Vinh                         Khá: Xuyến
+ Tiết dạy:  Tốt:  Vinh                         Khá: Xuyến
+ XL chung: Tốt: Vinh                 Khá: Xuyến
5) Đánh giá học sinh Học kỳ I
- Giáo viên đánh giá học sinh chuẩn xác; kiểm tra chéo trên CSDL chưa nghiêm túc. - - Kết quả:   
 + Môn TV: Lớp 1 còn 3 em. Lớp 2 còn 3 em, lớp 3 còn 1 em, lớp 4 còn 1 em CHT (8 em)
 + Môn Toán: Lớp 1 còn 1 em, lớp 3 còn 3 em, lớp 4 còn 3 em, lớp 5 còn 14 em CHT  (21 em. Như vậy còn có HS chưa hoàn thành quá trình học tập và cần cố gắng về năng lực, phẩm chất ở các khối, đặc biệt ở môn Toán ở khối 5. Chuyên môn nhà trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch bồi dưỡng HS yếu, phấn đấu đến cuối năm học đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. 
6) Kiểm tra hồ sơ giáo án GV cấp trường lần thứ nhất
	Khối 
	Loại Tốt (23 bộ)
	Loại Khá (12 bộ)

	Khối 1
	06 đ/c
	0

	Khối 2
	04 đ/c: Thư, Hà Linh, Dân, Len
	02: Thương, Linh Chi

	Khối 3
	04 đ/c: Liên. Dịu, Hạnh. Hương
	02: Xuyến, Hường

	Khối 4
	04 đ/c: Thảo, Quỳnh, Linh, Vân Anh
	02: Mai, Thái

	Khối 5
	04 đ/c: Tú Anh, Huyền Anh, Yến, Ngọc
	02: Như, Huỳnh

	Khối chuyên
	01: Mai Liên
	04: Nguyệt, Châm, Đạt, Thùy Chi


7) Hoàn thành đánh giá HS Học kỳ I và sơ kết chuyên môn kỳ I nghiêm túc.
- Xếp loại A: Hồng Phương, Hà, Thu, Vinh, Lưu, Vũ Phương, Thư, Hà linh, dân, len, Linh Chi, Thương, Liên, Dịu, Xuyến, Hạnh, Hường, Hương, Thảo, Quỳnh, Linh, Mai, Vân Anh, Thái, Tú Anh, Huyền Anh, Như, Yến, Huỳnh, Ngọc, Châm, Đạt, Thùy Chi, Mai Liên (34 đ/c)
- Xếp loại B: Nguyệt, Thu Phương (02 đ/c)
8) Nộp sáng kiến tham gia cấp quận
- 06 sáng kiến: Đ/c Thuấn, Nụ, Thoa, Huyền Anh, Thảo, Thư

 9) Nghiệm thu CĐ cấp trường: “Dạy học môn Tiếng Anh lớp 3 đáp ứng yêu cầu Chương trình GDPT 2018”- Khối chuyên. Dự SHCM môn cấp quận: “Dạy học phát triển năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo cho học sinh trong môn Tiếng Việt Lớp 3” – TH Tràng Cát
- Chuyên đề cấp trường được CB, GV nhà trường đánh giá tốt.
10) Thực hiện nội dung HĐTT Giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc
- GV và học sinh thực hiện tốt.
10) Công tác khác

* Công tác chăm sóc cảnh quan, vệ sinh môi trường, trang hoàng Tết
- Bộ phận lao công, bảo vệ, GVCN và Đoàn thanh niên thực hiện tốt. Trường an toàn.
IV. Công tác tháng 02/2023
* Trọng tâm
- Tham gia thi giáo viên viết chữ đẹp cấp quận (09/02/2023)
- Hoàn thiện đề giữa kỳ II 
- Kiểm tra chuyên môn giáo viên (2-3 đ/c)
 - Báo cáo dự kiến CSVC, DS GV dạy khối 4 năm học 2023-2024 (Trước 25/02/2022)

- Thực hiện Chuyên đề chuyên môn cấp quận: “Dạy học môn Tiếng Việt lớp 5 tiếp cận chương trình GDPT 2018”

- Dự chuyên đề CĐ4 cấp TP TV 3 (10/02)
- Dự chuyên đề CĐ5 cấp TP Toán 3 (17/02)
- Dự chuyên đề CĐ 6 cấp TP HĐTN3 (24/02)
- Thực hiện nội dung HĐTT: Giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc.
* Công tác tuần
Tuần 20 : 30/01 -> 03/02/2023
	1
	Nộp đề GKII
	30/01
	02/02
	BGH
	GV

	2
	Kiểm tra CMGV (1-2 đ/c)
	30/01
	03/02
	Nụ
	GV

	3
	SHCM toàn trường: Thi viết chữ đẹp cấp trường
	30/02
	04/02
	     BGH
	GV toàn trường


Tuần 21: 06/02-> 10/02 
	STT
	Nội dung
	Bắt đầu
	Hoàn thành
	Phụ trách
	Người thực hiện

	1
	Luyện viết chữ đẹp GV thi quận
	06/02
	08/02
	Nụ
	20 đ/c tham dự

	2
	Nộp Ma trận đề, đề HKII (GV)
	06/02
	06/02
	BGH
	Thảo, Huyền Anh

	3
	Tham dự thi GV viết chữ đẹp cấp quận tại TH Cát Bi (7h)
	09/02
	09/02
	BGH
	20 đ/c tham dự

	4
	SHCM khối 3(BGH dự)
	07/02
	07/02
	Nụ
	GV khối 3

	5
	Kiểm tra việc bảo quản và sử dụng TBĐD DH và phòng Tin học
	10/02
	10/02
	BGH
	Đ/c Hằng, đ/c Thảo+Như

	6
	Dự chuyên đề CĐ4 cấp TP TV 3
	10/02
	10/2
	Nụ
	GV khối 3

	7
	Thực hiện ND HĐTT: Giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc.
	01/02
	28/02
	BGH
	GV, HS


Tuần 22: 13/02 -> 17/02 
	1
	BGH hoàn thành và duyệt đề giữa kỳ II  
	13/02
	17/02
	BGH
	Đ/c Nụ

	2
	KTCM GV (1-2 đ/c)
	14/02
	17/02
	Nụ
	GV

	3
	Kiểm tra vở HS khối 1 – Khảo sát HS
	15/02
	16/02
	Nụ
	GV, HS khối 1

	4
	Kiểm tra việc thẩm định Sáng kiến cấp trường (Đ/c Liên CĐ chỉ đạo Ban TTND)
	16/02
	16/02
	Liên CTCĐ
	Ban TTND

	5
	Dự chuyên đề CĐ5 cấp TP Toán 3
	17/02
	17/02
	BGH
	GV, HS lớp 5


Tuần 23: 20/02 -> 24/02 
	1
	Khảo sát học sinh tháng 02
	20/02
	24/02
	BGH
	5 Khối trưởng

	2
	Nộp Hồ sơ đăng ký Sáng kiến cấp quận về đ/c Diễn PGD
	20/02
	20/02
	BGH
	Liên CTCĐ

	3
	Nộp 02 tin bài đăng trên cổng thông tin điện tử của quận và 02 bài giảng nộp về kho học liệu của Phòng GD&ĐT
	20/02
	20/02
	BGH
	Như + Thu Phương và Thảo

	4
	Kiểm tra kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh của HS lớp 3
	20/02
	28/02
	BGH
	Mai Liên, Thim, GVCN lớp 3

	5
	Báo cáo dự kiến CSVC, DS GV dạy khối 4 năm học 2022-2023
	21/02
	21/02
	BGH
	Văn thư

	6
	KTCM GV (1-2 đ/c)
	21/02
	24/02
	Nụ
	GV

	7
	Thực hiện Chuyên đề chuyên môn cấp quận: “Dạy học môn Tiếng Việt lớp 5 tiếp cận chương trình GDPT 2018” (14h)
	24/02
	24/02
	BGH
	GV, HS lớp 5

	8
	Dự chuyên đề CĐ 6 cấp TP HĐTN3
	24/02
	24/02
	Nụ
	GV lớp 3


Tuần 24: 27/02 -> 03/3
	1
	Ôn tập GKII
	27/02
	03/3
	Nụ
	GV, HS

	2
	KTCM GV (1-2 đ/c)
	28/02
	03/3
	Nụ
	GV

	3
	Kiểm tra việc triển khai công tác Đội và PT thiếu nhi
	29/02
	29/02
	Nụ
	Thùy Chi TPT

	4
	Thực hiện nội dung GDTT: Yêu quý mẹ và cô.
	01/3
	31/3
	BGH
	GV, HS

	5
	Chuẩn bị điều kiện KTĐK GKII L4,5
	03/3
	03/3
	BGH
	GV


                             ( Lịch có bổ sung theo chỉ đạo của PGD)
* Hoạt động khác: Thực hiện các bước chuyên đề Đội cấp TP “Em yêu lịch sử Việt Nam” (Theo kế hoạch riêng)
TM. BAN GIÁM HIỆU
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Mai Thị Thanh Nụ
